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I. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI THỜI GIAN QUA



1. Tình hình phát triển chăn nuôi



Trong những năm qua ngành chăn nuôi của thành phố đã có những bước chuyển biến tích cực, tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm từ 39,64% năm 2000 lên 43% năm 2005. Tạo một bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo tinh thần nghị quyết 10 của Thường vụ Thành uỷ.



Theo số liệu thống kê: Tổng đàn gia súc gia cầm từ năm 2000-2005 như sau:

	            Năm

Chỉ tiêu
	ĐVT
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	Tăng trưởng BQ (%)

	- Đàn trâu
	Con
	532
	595
	603
	584
	546
	508
	-0,92

	- Đàn bò
	Con
	4653
	3250
	3039
	2922
	2598
	2529
	-11

	- Đàn lợn
	Con
	18023
	18408
	18457
	19722
	20093
	22538
	4,7

	- Đàn dê
	Con
	83
	88
	120
	105
	92
	238
	35,2

	- Gia cầm 
	1000con
	138
	200
	200
	201,4
	182,2
	165
	5,3

	- SL thịt hơi

X.chuồng 
	Tấn
	1535,9
	1667,7
	1550
	1273,1
	1531,3
	1803,1
	4,34

	- Trứng 
	1000quả
	3963
	7913
	8915
	7167
	5902
	5468,8
	14,96



Số liệu thống kê đàn gia súc gia cầm và các sản phẩm chăn nuôi qua các năm từ 2000-2005 cho thấy: Tình hình chăn nuôi có những diễn biến bất thường, bình quân tăng trưởng thiếu ổn định. Đàn trâu, bò giảm mạnh do nhu cầu sức kéo về thủ công giảm, thiếu đồng cỏ chăn thả, tầm vóc nhỏ, tỷ lệ thịt xẻ thấp, đàn lợn tăng trưởng chậm, đàn gia cầm tăng trưởng thiếu ổn định do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm H5N1 trong những năm từ 2003 đến nay. 


Tuy nhiên, trong những năm gần đây ngành chăn nuôi đã có những chuyển biến tích cực. Với việc thực hiện các mô hình sind hoá đàn bò, nạc hoá đàn lợn và đa dạng hoá đàn gia cầm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gia súc gia cầm. 


Theo báo cáo của các xã phường đến ngày 15/9/2006 toàn thành phố có 264 con bò lai sind, chiếm 10,9% tổng đàn bò (tỷ lệ của toàn tỉnh là 4,4%). Các địa phương có tỷ lệ bò lai sind cao như: Nghĩa Ninh 27,5%, Bắc Lý 31,2%, Đức Ninh 15,4%, Phú hải 16,6%…trong tổng đàn của địa phương. 100% lợn lai F1, lợn nái ngoại chiếm 13,5% đàn nái. 

Chăn nuôi trang trại phát triển mạnh, từ chỗ chỉ có một vài trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ, đến nay toàn thành phố có 4 trang trại nuôi bò sinh sản với quy mô từ 10- trên 25 con, có 4 trang trại quy mô trên 30 con, và nhiều hộ nuôi bò thịt, bò sinh sản từ 5 đến dưới10 con/hộ. Có 5 trang trại nuôi lợn nái ngoại quy mô từ 50 – < 100 con, 3 trang trại quy mô từ 20- dưới 50 con, 9 trang trại nuôi lợn thịt quy mô từ 100-dưới 200 con, 4 trang trại nuôi quy mô từ 200-300 con. Ngoài ra nhiều hộ nuôi lợn thịt có quy mô từ 10-dưới 200 con. Chăn nuôi lợn hướng nạc đang là xu hướng phát triển hiện nay trên địa bàn thành phố, tập trung mạnh ở các địa phương như : Thuận Đức, Đức Ninh, Bắc Lý, Bắc Nghĩa, Nghĩa Ninh, Đồng Sơn.

Về chăn nuôi gia cầm hiện có 2 trang trại ở Đồng Sơn và Bắc Nghĩa với quy mô từ 1000-2000 con, nhiều hộ phát triển chăn nuôi gà thả vườn, ngan, ngỗng và các gia càm khác.

2. Cơ sở vật chất kỷ thuật, nguồn lực của ngành chăn nuôi – thú y

Thành phố có lợi thế là có Trung tâm giống vật nuôi tỉnh đóng trên địa bàn, thuận tiện cho việc cung cấp giống vật nuôi, thụ tinh nhân tạo, lợn, bò và chuyển giao công nghệ kỷ thuật, thiết bị phục vụ cho phát triển chăn nuôi trên địa bàn. Bên cạnh đó cơ sở chăn nuôi lợn đực giống ngoại có chất lượng tốt vừa phục vụ sản xuất tinh cho thụ tinh nhân tạo vừa phục vụ nhảy trực tiếp cho các hộ chăn nuôi lợn nái ngoại có nhu cầu ở địa phương như Nghĩa Ninh và Thuận Đức.

Thành phố có 2 kỷ thuật viên dẫn tinh viên phục vụ thụ tinh nhân tạo cho bò, có hàng chục điểm bán thức ăn chăn nuôi đáp ứng nhu cầu việc sử dụng thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi lợn, gà, hơn 15ha trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò của các hộ dân, các điểm bán thuốc thú y và các vật tư , phương tiện phục vụ chăn nuôi trên địa bàn thành phố.

Mạng lưới thú y được tăng cường và bổ sung, đến nay đã có 14/16 xã phường có trưởng ban chăn nuôi thú y có trình độ từ trung cấp đến đại học.

Chi Cục Thú y tỉnh đóng trên địa bàn tạo điều kiện hết sức thuận lợi giúp thành phố phòng chống và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các loại dịch bệnh từ ngoài vào và trên địa bàn thành phố nhất là bệnh lỡ mồm long móng, cúm gia càm trong thời gian vừa qua.

3. Tình hình chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Hiện nay thành phố có trên 80 điểm giết mỗ lợn và trâu bò, bình quân giết mỗ tiêu thụ nội địa khoảng 18.000-20.000 con lợn/năm, 600-700 con trâu bò/năm và hàng trăm ngàn con gia cầm các loại được trao đổi mua bán và tiêu thụ trên địa bàn các huyện lân cận. Các sản phẩm chăn nuôi chủ yếu do lực lượng thương lái và các lò mỗ tư nhân đảm nhận sơ chế và tiêu thụ. Thành phố hiện đang xây dựng một lò giết mỗ gia súc tập trung và đang làm thủ tục cho xây dựng một lò giết mổ gia cầm ở phường Bắc Nghĩa.

4. Đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi, tồn tại và nguyên nhân

Chăn nuôi của thành phố trong những năm qua tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự ổn định, chưa xứng với tiềm năng của thành phố. Tốc độ phát triển còn chậm, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp đạt khá nhưng so với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn chưa cao nhất là yêu cầu về CNH-HĐH ngành chăn nuôi. Chất lượng đàn gia súc gia cầm chưa được cải tiến và đa dạng hoá, chăn nuôi còn phân tán nhỏ lẽ và tự phát, chưa tạo được vùng chăn nuôi tập trung để tạo vùng nguyên liệu và sản phẩm hàng hoá nên năng suất hiệu quả kinh tế thấp. Công tác thú y, phòng dịch tuy đã tập trung chú ý nhưng ý thức tiêm phòng dịch bệnh và vệ sinh thú y chưa được người dân thực sự quan tâm nên tỷ lệ tiêm phòng gia súc gia cầm hàng năm chưa cao. Các dịch vụ phục vụ cho công tác chăn nuôi thú y, kiểm soát giết mỗ và vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập vướng mắc.

Nguyên nhân của những tồn tại trên là:

Mặc dù đời sống kinh tế của nông dân đã được cải thiện khá hơn trước nhưng phần lớn nông dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn nên khả năng đầu tư, phát triển chăn nuôi còn hạn chế nhất là đầu tư chuồng trại con giống cho chăn nuôi công nghiệp.

Công tác quy hoạch phát triển chăn nuôi chưa được chú trọng, thiếu đồng bộ và hoàn chỉnh, công tác chỉ đạo chưa được các cấp uỷ Đảng và chính quyền quan tâm đúng mức, thiếu chặt chẽ và sâu sát, thiếu sự phối hợp gắn bó giữa địa phương và các ban ngành liên quan.

Cơ sở vật chất kỷ thuật phục vụ chăn nuôi như hệ thống cung ứng giống, chế biến thức ăn, trang thiết bị vật tư chậm được hình thành, chính sách cho phát triển chăn nuôi chưa được chú trọng quan tâm. 

Việc tổ chức tiêu thụ sản phẩm giải quyết đầu ra cho chăn nuôi chủ yếu do các tư thương đảm nhiệm nên giá cả không ổn định, không khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư tham gia phát triển sản xuất.

Việc chuyển giao tiến bộ kỷ thuật chăn nuôi còn hạn chế, nhiều chương trình, mô hình chưa được nhân rộng, khả năng tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỷ thuật về sản xuất chăn nuôi theo hướng công nghiệp hoá chưa được rộng rãi.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH


1. Phương hướng


Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 nhiệm kỳ 2005-2010 đã xác định: “…Phát triển và nâng cao chất lượng hiệu quả chăn nuôi gia súc gia cầm, khuyến khích đầu tư áp dụng phát triển chăn nuôi công nghiệp, nuôi tập trung theo mô hình trang trại có quy mô lớn và vừa. Nhân rộng các mô hình bò lai sind, lợn hướng nạc, dê. Đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng 46-47% trong nông nghiệp…”. Giai đoạn 2006-2010 cần:


Đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi cả về số lượng và chất lượng, chú trọng chăn nuôi tập trung, khai thác các lợi thế về lao động, cơ sở vật chất kỷ thuật, đầu tư thâm canh , phát triển nuôi công nghiệp, đa dạng hoá sản phẩm vật nuôi, phát triển nhanh các con nuôi chủ lực như lợn, bò, gia cầm. Nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính.


Tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch, khuyến khích đầu tư có trọng điểm để hình thành các vùng chăn nuôi tập trung thâm canh sản xuất hàng hoá theo mô hình kinh tế trang trại. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các HTX tham gia đầu tư  phát triển chăn nuôi.


Phát triển chăn nuôi phải gắn với tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các hoạt động thương mại giải quyết đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Hình thành các cơ sở giết mỗ gia súc gia cầm tập trung, các cơ sở gia công chế biến để chủ động tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.


Phát triển chăn nuôi kết hợp với việc xây dựng thêm các cơ sở an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm.


2. Mục tiêu


Phấn đấu nâng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản phẩm nông nghiẹp đạt 45% năm 2006 và đạt 47-48% vào năm 2010.


Đến năm 2010 phấn đấu đạt:

- Đàn trâu: 600 con, tăng trưởng bình quân 4%/năm

- Đàn bò: 3.500 con, tăng trưởng bình quân 7,5%/năm

- Đàn lợn: 35.000 con, tăng trưởng bình quân 9,25%/năm

- Đàn dê, thỏ: 1.000 con, tăng trưởng bình quân 8%/năm

- Đàn gia cầm: 165.000 con, tăng trưởng bình quân 11,6%/năm

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chống 3.200 tấn, tăng bình quân 12,4%/năm.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


1. Nội dung


1.1. Đối với chăn nuôi bò


Phát triển chăn nuôi bò ở các vùng có điều kiện chăn thả, chú trọng cải tạo đàn bò vàng địa phương để tăng nhanh số lượng đàn bò lai. Khuyến khích  các tổ chức cá nhân phát triển chăn nuôi bò theo hình thức trang trại, phát triển chăn nuôi bò nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ ở những nơi không có điều kiện chăn thả. Phấn đấu đến năm 2010 có từ 7 – 8 trang trại nuôi bò cái sinh sản có quy mô từ 20 con trở lên và bò thịt từ 50 con trở lên. Đưa sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng từ 100 tấn năm 2005 lên 150 tấn năm 2010.


1.2. Đối với chăn nuôi lợn


Phát triển nhanh đàn lợn ngoại trong nhân dân nhằm nạc hoá đàn lợn. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo mô hình trang trại với quy mô lớn và vừa. Xã hội hoá công tác giống, nhất là các giống lợn ngoại có tỷ lệ nạc cao. Phấn đấu đến năm 2010 thành phố có khoảng 10 – 20 trang trại chăn nuôi lợn thịt quy mô từ 50 – 100 con trở lên; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2500 tấn.


1.3. Đối với gia cầm


Phát triển các hình thức chăn nuôi gia cầm như gà thả vườn, vịt đàn và ngan ngỗng ở hộ dân để tăng nhanh số lượng đàn; khuyến khích phát triển chăn nuôi gia cầm quy mô lớn theo hình thức trang trại, chú trọng công tác vệ sinh tiêu độc và tiêm phòng các loại vacxin nhất là vacxin cúm gia cầm H5N1 định kỳ hàng năm nhằm ổn định và phát triển bền vững đàn gia cầm trên địa bàn thành phố. 

1.4. Tổ chức thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi


Khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng các cơ sở giết mỗ tập trung; kết hợp thu mua, chế biến gia súc gia cầm và chế biến thức ăn.


Gấp rút hoàn thành lò giết mỗ gia súc, gia cầm ở Bắc Nghĩa, xây dựng chợ mua bán nông sản.


Liên kết với cơ sở chế biến, giết mỗ gia súc ở công ty Cao su Lệ Ninh để ổn định đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi. Phấn đấu đến năm 2010 thành phố có 1-2 chợ mua bán nông sản, 3-4 điểm giết mỗ tập trung.


1.5. Phân vùng quy hoạch chăn nuôi



Vùng phía Tây và Tây Bắc thành phố gồm các xã: Nghĩa Ninh, Thuận Đức, Đồng Sơn: tập trung phát triển chăn nuôi bò là chủ lực, quy hoạch phát triển bò – lợn – gia cầm với hình thức chăn nuôi trang trại – hộ gia đình.


Vùng đồng bằng gồm các xã, phường Đức Ninh, Bắc Nghĩa, Lộc Ninh, Bắc Lý tập trung phát triển chăn nuôi lợn là chủ yếu, quy hoạch phát triển mô hình lợn – trâu bò – gia cầm với hình thức chăn nuôi hộ gia đình – liên hộ gia đình – trang trại – Hợp tác xã.


Vùng cát ven biển gồm các xã Bảo Ninh ( khu vực Hà Thôn, Hà Trung, Cừa Phú) Quang Phú ( Khu vực Bắc Quang Phú) tập trung phát triển mô hình Lợn – bò – gia cầm với hình thức chăn nuôi hộ gia đình – liên hộ gia đình – trang trại.

2. Các giải pháp thực hiện


2.1. Giải pháp về kỷ thuật


2.1.1. Công tác giống


a, Đối với chăn nuôi bò: Tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ cải tạo đàn bò vàng địa phương theo hướng sind hoá và Zêbu hoá để tăng nhanh số lượng bò lai. Phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ đàn bò lai đạt 40-45% tổng đàn.


Thực hiện lai tạo đàn bò bằng 2 phương pháp: thụ tinh nhân tạo và nhảy trực tiếp nhất là phát triển thụ tinh nhân tạo. Hiện nay thành phố có 5 kỷ thuật viên được tập huấn kỷ thuật về thụ tinh nhân tạo nhưng chỉ có 1 người thường xuyên hoạt đông, còn lại do kiêm nhiệm công tác thú y, kiểm soát giết mỗ nên hầu như không hoạt động. Trong thời gian tới cần có chính sách hỗ trợ để các kỹ thuật viên tích cực tham gia.


Đầu tư hỗ trợ cho nhân dân mua bò đực giống Zêbu ở các địa phương: Thuận Đức, Đồng sơn, Bắc Nghĩa: 1 con; Nghĩa Ninh, Đức Ninh, Đức Ninh Đông: 1 con; Lộc Ninh, Quang Phú, Bắc Lý: 1 con. Tiến hành thiến bò đực “cóc” ở các vùng chăn nuôi bò, phấn đấu trong 2 năm 2007-2008 thiến được từ 300-500 con, chọn lọc thay thế đàn bò cái địa phương bằng bò cái lai để làm nền cho sinh sản.


b, Đối với chăn nuôi lợn: Phát triển chăn nuôi lợn nái ngoại trong nhân dân, từng bước xã hội hoá sản xuất, nhân giống lợn ngoại nuôi thịt thương phẩm, phát triển các trang trại chăn nuôi lợn có quy mô vừa và lớn đáp ứng nhu cầu giết mỗ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Quy hoạch bố trí tại các xã: Thuận Đức, Nghĩa ninh, Bắc Nghĩa, Đức Ninh, Bắc Lý nuôi lợn nái ngoại, dự kiến bố trí nuôi từ 400-500 con vào năm 2007-2008. Phấn đấu đạt 800-1000 nái ngoại vào 2010, đưa tỷ lệ nái ngoại chiếm 10,5% năm 2005 lên 18-20% năm 2010 tổng đàn lợn nái toàn thành phố. Phấn đấu phát triển 8-10 trang trại nuôi nái ngoại quy mô từ 20 con trở lên.


c, Đối với chăn nuôi gia cầm: Ngoài việc duy trì các hình thức chăn nuôi hộ gia đình để tăng nhanh số lượng đàn, cần khuyến khích phát triển chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại theo hướng chất lượng cao, ứng dụng các tiến bộ kỷ thuật vào chăn nuôi gia cầm như gà sinh học, vịt siêu trứng, tuyển chọn và nhân các giống gia cầm phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, phát triển đa dạng các loại gia cầm có tiềm năng như ngan, ngỗng..


d, Đối với một số con vật nuôi khác: Khuyến khích mở rộng đầu tư chăn nuôi dê, thỏ và các loại thuỷ sản khác như ba ba, ếch…nhằm tạo tính đa dạng của sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn, khai thác các lợi thế của địa phương, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động.


2.1.2. Giải pháp về thức ăn


Khuyến khích trồng cỏ chăn nuôi trâu bò, chuyển một số diện tích đất canh tác có hiệu quả trồng trọt thấp sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Phấn đấu diện tích trồng cỏ đến năm 2010 đạt 20-30ha.


Khuyến khích nông dân đầu tư thức ăn nhất là thức ăn công nghiệp để nuôi lợn thâm canh, tận dụng các phụ phẩm chăn nuôi, trồng trọt để chế biến thức ăn chứa hàn lượng dinh dưỡng cao, áp dụng nhanh các tiến bộ kỷ thuật về chăm sóc, nuôi dưỡng để đạt hiệu quả kinh tế.

 
2.1.3. Công tác thú y và vệ sinh môi trường


Đảm bảo công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ, tỷ lệ tối thiểu hàng năm phải đạt từ 85-90% tổng đàn. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mỗ và vệ sinh thú y; xây dựng thêm các điểm an toàn dịch bệnh ở Thuận Đức, Lộc Ninh bởi đây là đầu mối 2 tuyến giao thông quan trọng qua thành phố (Quốc lộ 1A và đường HCM). Năm 2010 phấn đấu các xã phường đều là cơ sở an toàn dịch bệnh.


Tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại hợp lý, bảo đảm vệ sinh thú y, gắn phát triển chăn nuôi với công tác vệ sinh môi trường.


Tăng cường cán bộ kỷ thuật, cán bộ quản lý chăn nuôi thú y đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


2.1.4 Công tác khuyến nông


Trạm Khuyến nông thành phố hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức tập huấn kỷ thuật cho nông dân về chăn nuôi thú y; tổ chức các mô hình trình diễn và nhân rộng các mô hình đạt kết quả đã được đánh giá cao; tăng cường truyền thông về công tác giống vật nuôi, tiếp nhận và cung ứng giống tốt cho nông dân thông qua trung tâm giống vật nuôi của tỉnh và các vệ tinh của trung tâm trên địa bàn.


2.2. Giải pháp về cơ chế chính sách


2.2.1. Chính sách về con giống


Ngoài chính sách hỗ trợ đầu tư kinh phí của UBND tỉnh ban hành theo quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về phê duyệt chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2005-2010 như: 

Hỗ trợ mua lợn nái ngoạicho các hộ, trang trại chăn nuôi lợn có quy mô từ 5 con trở lên là 400.000đ/con và 100.000đ/con đối với lợn ngoại nuôi thịt có quy mô từ 10 con trở lên.

    
Hỗ trợ tiền công phối giống cho dẫn tinh viên 170.000đ/con bê lai ra đời; hỗ trợ bò đực giống nhảy trực tiếp50.000đ/con bò cái có chữa; hỗ trợ công thiến bò đực “cóc” 50.000đ/con bò đực trong 2 năm 2006-2007.


Hỗ trợ tiền mua giống cỏ 1.050.000đ/ha cỏ trồng (35%). 


Chính sách thành phố hỗ trợ cho nông dân có trang trại chăn nuôi dự kiến như sau:


- Các hộ có trang trại chăn nuôi từ 20 con lợn nái ngoại trở lên hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ;


- Các hộ có trang trại chăn nuôi từ 50 đến dưới 100 lợn ngoại nuôi thịt hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ;


- Các hộ có trang trại chăn nuôi từ 100-200 con lợn ngoại thương phẩm được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ;


- Hỗ trợ mua bò đực giống ngoại 2 triệu đồng/hộ;

          - Các hộ có trang trại chăn nuôi bò từ 50 con trở lên được hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ;


- Hỗ trợ các hộ trồng cỏ cao sản phục vụ chăn nuôi 500.000đ/ha cỏ trồng.


2.2.2. Chính sách hỗ trợ vật chất kỷ thuật


Thành phố cân đối ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm để hỗ trợ xây dựng chợ nông sản và các điểm giết mỗ gia súc, gia càm tập trung theo quy hoạch, kế hoạch.


2.2.3. Chính sách hỗ trợ hoạt động khuyến nông và công tác thú y


Ngoài chính sách hỗ trợ vacxin để tiêm phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc gia cầm. Hàng năm thành phố hỗ trợ công tiêm phòng vacxin cúm gia cầm tiêu độc khử trùng các cơ sở chuồng trại 40 triệu đồng/năm và 30 triệu đồng/năm cho công tác tuyên truyền, tập huấn, tham quan học tập và công tác chỉ đạo thực hiện chương trình.


2.3.4. Chính sách đất đai – thuế


Các xã phường có lợi thế về đất đai cho chăn nuôi đại gia súc cần quy hoạch giữ lại những diện tích vùng gò đồi có đồng cỏ tự nhiên để phát triển chăn nuôi trâu bò. Thành phố tạo điều kiện thuận lợi về việc cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng giữa các hộ để xây dựng trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mỗ gia súc gia cầm, trồng cỏ và cây thức ăn chăn nuôi. Khuyến khích các hộ, các tổ chức, cá nhân lập trang trại chăn nuôi ở những nơi có điều kiện, miễn giảm thuế đất, xây dựng cơ sở chăn nuôi.


2.4.5. Chính sách hỗ trợ đầu tư và tín dụng


a, Chính sách đầu tư hỗ trợ: Ngoài chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, ngân sách thành phố hõ trợ đầu tư cho phát triển chăn nuôi, dự kiến như sau:

- Hỗ trợ kinh phí mua bò đực giống ngoại:

3 x 2.000.000đ/con 
= 6.000.000đ

- Hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò thịt và bò cái sinh sản 50 con trở lên:

8 hộ x 4.000.000đ/hộ 
= 32.000.000đ

- Hỗ trợ trồng cỏ chăn nuôi:

30ha x 500.000đ/ha
= 15.000.000đ

- Hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn nái ngoại 20 con trở lên:

10 hộ x 2.000.000đ/hộ
= 20.000.000đ

- Hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn thịt ngoại 50-<100 con:

20 hộ x 1.000.000đ/hộ
= 20.000.000đ

- Hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn thịt ngoại 100 con đến 200 con

15 hộ x 2.000.000đ/hộ 
= 30.000.000đ

- Hỗ trợ công tác tiêm phòng vacxin cúm gia cầm, khử trùng tiêu độc:

40.000.000đ/năm x 4 năm 
= 160.000.000đ

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền tập huấn, tham quan, triển khai chỉ đạo thực hiện:

30.000.000đ/năm x 4 năm 
= 120.000.000đ.

Tổng cộng ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư 403 triệu đồng.

Dự kiến phân bổ qua các năm:

- Năm 2007: 100 triệu

- Năm 2008: 120 triệu

- Năm 2009: 100 triệu

- Năm 2010: 83 triệu

(Chưa tính ngân sách hỗ trợ xây dựng chợ nông sản và cơ sở giết mỗ gia súc gia cầm)


b, Về tín dụng: Tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục vay vốn phát triển chăn nuôi sản xuất, chế biến thức ăn; xây dựng cơ sở giết mỗ gia súc, gia cầm tập trung, huy động các nguồn vốn vay tín dụng, vốn vay giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách để phát triển chăn nuôi, ưu tiên cho vay trung hạn, dài hạn đối với các hộ nghèo và những hộ phát triển chăn nuôi vật nuôi mới, những hộ chăn nuôi tập trung từ 20 nái ngoại trở lên, 50 lợn thịt ngoại trở lên và 50 con bò trở lên.

IV. Hiệu quả kinh tế xã hội


Chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006-2010 là cơ sở giúp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo tinh thần nghị quyết 10 của Thường vụ Thành uỷ. Là bước đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn thực hiện CNH-HĐH.


1. Hiệu quả kinh tế: Sẽ làm tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng từ 1.803,1 tấn năm 2005 lên 3.200 tấn năm 2010, đưa tốc độ tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng bình quân 4,34% giai đoạn 2001-2005 lên 12,4% giai đoạn 2006-2010 đưa tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản phẩm nông nghiệp từ 43% năm 2005 lên 46% năm 2010. Từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính.


2. Hiệu quả xã hội: Thực hiện thành công chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006-2010. Thành phố sẽ tạo được những vùng sản xuất hàng hoá tập trung, đáp ứng nhu cầu cho tiêu dùng xã hội và từng bước hướng đến xuất khẩu. Thay đổi dần tập quán chăn nuôi quảng canh sang chăn nuôi thâm canh theo mô hình công nghiệp; xã hội hoá công tác giống vật nuôi, tiếp cận và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KHKT trong chăn nuôi và khả năng phòng trừ dịch bệnh nguy hiểm, bảo vệ an toàn vật nuôi, môi trường sinh thái và sức khoẻ cho người, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân và người lao động.

V. Tổ chức thực hiện


1. Công tác chỉ đạo điều hành


Để chương trình phát triển chăn nuôi của thành phố triển khai thực hiện tốtđòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ cụ thể của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các ban ngành liên quan từ thành phố đến cơ sở. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với việc phân công trách nhiệm cụ thể, cấp uỷ đảng trực tiếp lãnh đạo, chính quyền điều hành bằng chính sách và các giải pháp cụ thể. Các ban ngành tham mưu công tác chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia có hiệu quả. Phải huy động và tổng hợp được nhiều nguồn lực hiện có nhất là nguồn lực tự chủ của nhân dân là chủ yếu để thực hiện chương trình.


Thành phố tạo cơ chế hành lang pháp lý và hỗ trợ một phần ngân sách. Các xã phường huy động thêm một phần ngân sách địa phương, kêu gọi thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân vào phát triển chăn nuôi, lồng ghép, tìm kiếm, thu hút các chương trình, dự án như: Dự án đa dạng hoá nông nghiệp, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư…để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.


Tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo, có chế độ thi đua khen thưởng kịp thời cho các điển hình chăn nuôi tốt để động viên cỗ vũ phong trào.


2. Phân công trách nhiệm


- ở Thành phố: Thành lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006-2010 do đồng chí Phó chủ tịch thành phố làm Trưởng ban; Trưởng phòng Kinh tế làm phó ban trực; các thành viên là lãnh đạo các phòng: kế hoạch-tài chính, tài nguyên môi trường, nội vụ, trạm khuyến nông, thú y thành phố, mặt trận và các đoàn thể, ngân hàng chính sách xã hội thành phố, chủ tịch UBND các xã phường có liên quan.


- Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực của BCĐ có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành liên quan tham mưu cho BCĐ trong việc triển khai thực hiện chương trình; tổng hợp số liệu, báo cáo tiến độ, báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết giúp BCĐ.


- ở xã phường: Thành lập BCĐ do chủ tịch UBND phường xã làm trưởng ban và các thành viên liên quan.


UBND xã phường có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi của địa phương chi tiết cụ thể qua từng năm và cả giai đoạn 2006-2010. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình phát triển chăn nuôi của thành phố trên địa bàn đạt kết quả tốt.

Để thực hiện thành công chương trình đòi hỏi có sự quyết tâm cao của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, của các ban ngành và các tổ chức đoàn thể xã hội, các thành phần kinh tế, các tổ chức cá nhân tạo được bước đột phá trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn./.
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